
LUC CLN Đất

Đào tạo, 

chuyển đồi 

nghề, tìm kiếm 

việc làm

Cây cối, 

hoa màu

Hỗ trợ ổn 

định đời sống

Hỗ trợ ổn định 

sản xuất, kinh 

doanh

Tổng cộng kinh phí 

bồi thường, hỗ trợ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=8+9+10+11+12

1 Nguyễn Văn Hùy 2.9 0.0 1,317.0 5 0.00 290,000 1,450,000 29,000 6,075,000 87,000 7,931,000

2 
Nguyễn Thị Phương 

Nam 
6.5 0.0 508.0 7 0.01 650,000 3,250,000 65,000 8,505,000 195,000 12,665,000

3 Đỗ Xuân Miền 4.2 0.0 1,048.4 7 0.00 420,000 2,100,000 42,000 8,505,000 126,000 11,193,000

Cộng 13.6 0.0 19 1,360,000 6,800,000 136,000 23,085,000 408,000 31,789,000

Tổng cộng bằng chữ:

 

Ba mươi mốt triệu, bẩy trăm tám mươi chín nghìn đồng

HẠNG MỤC: ĐẤT LUC 

BẢNG TỔNG HỢP

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

THỰC HIỆNDỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI CÁC XUẤT TUYẾN TRUNG ÁP SAU TBA 110kV TỨ KỲ

(đoạn qua địa bàn xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng)  

TT Họ và tên

Tổng 

diện tích 

đất NN 

đang sử 

dụng 

(m2)

Số 

khẩu 

được 

hỗ trợ 

gạo

Tỉ lệ 

mất 

đất 

(%)

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ (đồng)

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND xã Tứ Kỳ)

Diện tích đất thu hồi 

và bồi thường (m2)
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